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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ - CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ 


Kính gửi: Chính phủ 
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định);
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định
Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (KH&CN) được ban hành là căn cứ pháp lý để xem xét đánh giá các công trình, cụm công trình về KH&CN là các công trình khoa học tiêu biểu, có giá trị cao về khoa học công nghệ, hiệu quả kinh tế xã hội, có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời sống nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nghị định số 78/2014/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở 02 Luật (Luật khoa học và công nghệ và Luật thi đua, khen thưởng), quy định của các Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. 
Triển khai thực hiện Nghị định, trong đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 (năm 2015), Chủ tịch Nước đã trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 11 công trình/cụm công trình (trong đó có 02 cụm công trình mật) và Giải thưởng Nhà nước cho 07 công trình/cụm công trình.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số vướng mắc do một số quy định của Nghị định số 78/2014/NĐ - CP chưa phù hợp với thực tiễn, cụ thể:

1. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định
Quy định mỗi công trình chỉ được tặng một giải thưởng về KH&CN, mà giải thưởng về KH&CN theo quy định tại Điều 4 Nghị định 78/2014/NĐ-CP bao gồm: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng của bộ, ngành... và giải thưởng của tổ chức cá nhân.
Nguyên tắc áp dụng cho cả việc xét tặng giải thưởng của bộ, ngành, địa phương là không hợp lý, vì thời gian tổ chức giải thưởng của bộ, ngành, địa phương có thể tổ chức hàng năm, trong khi đó một đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là 05 năm.
2. Tỷ lệ phiếu bầu của Hội đồng cấp Nhà nước, với quy định 90% của tổng số thành viên Hội đồng 
Quy định tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% của tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định (trường hợp vắng mặt, Hội đồng xin ý kiến thành viên bằng văn bản) là khó khăn đối với việc xem xét, đánh giá các công trình khoa học, quy định như vậy, tại Hội đồng cấp Nhà nước (thành viên Hội đồng đại diện cho nhiều lĩnh vực), các hồ sơ chỉ 03/23 thành viên không đồng ý (đạt 86,956%) là cũng không đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng.
3 . Quy định về hồ sơ tại điểm d khoản 1 Điều 18 phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với công trình có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước
Quy định không phù hợp thêm thủ tục trong khi đó nội dung không liên quan đến công trình đề nghị xét giải thưởng.
4. Quy định trách nhiệm cho Hội đồng tại điểm b khoản 3 các Điều 18, 19, 20 và  điểm c khoản 3 Điều 21 đề nghị tác giả bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng.
Về trách nhiệm thông báo tác giả hoàn thiện hồ sơ sau các phiên họp xét của Hội đồng các cấp là trách nhiệm của cơ quan trình đề nghị xét giải thưởng không phải của Hội đồng.
5. Quy định khoản 1 Điều 26 về thời hạn tổ chức xét tặng Giải thưởng không dưới 3 năm một lần đối với giải thưởng mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Quy định như vậy hạn chế các Giải thưởng có sức lan tỏa đã được tổ chức từ rất nhiều năm và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực KH&CN, cần được khuyến khích (Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam).
6. Quy định nộp hồ sơ (01 bộ) để trình Thủ tướng Chính phủ, không đồng nhất với Nghị định số 91/2017/NĐ - CP.
Ngoài những vướng mắc nêu trên, còn một số quy định chưa được rõ ý dẫn đến đối tượng áp dụng hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, đồng thời bổ sung cụm từ “ hoặc “ và “bản chính” trong thành phần hồ sơ...cho chặt chẽ.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học và quy định tại Điều 80 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, cụ thể: Đối với việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ quy định việc xét tặng các giải thưởng, danh hiệu nêu trên. 
Cùng với Nghị định số 78/2014/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao là cơ quan thường trực) thông qua đợt xét tặng năm 2016 (lần đầu áp dụng Nghị định) cũng có một số vướng mắc về điều kiện và đặc biệt về quy định tỷ lệ phiếu bầu do bị điều chỉnh bởi 02 Nghị định 42 và 39 nêu trên. Đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và đã được Chính phủ ban hành (Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018).
Với các căn cứ nêu trên, đồng thời, để có sự thống nhất, đồng bộ trong các văn bản quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện rà soát các quy định của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời kiến nghị, hoàn thiện, chỉnh sửa các điều quy định về nguyên tắc, số lượng thành viên dự họp của Hội đồng cấp Nhà nước, tỷ lệ phiếu bầu của Hội đồng cấp Nhà nước, trách nhiệm của cơ quan đề nghị xét giải thưởng...cho phù hợp với thực tế hiện nay.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN được soạn thảo trên cơ sở quan điểm chỉ đạo như sau:

1. Bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời khắc phục những vướng mắc, đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
2. Bảo đảm tính hợp lý, thống nhất giữa các nội dung quy định của Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện.

3. Tập trung sửa đổi các quy định còn khó khăn vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, đồng thời bổ sung nội dung quy định phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học có công trình khoa học giá trị được tham gia xét tặng giải thưởng.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định theo quy định, cụ thể:

1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị định.
2. Tiến hành nghiên cứu, rà soát và tổng hợp các nội dung còn vướng trong thực tế triển khai Nghị định số 78/2014/NĐ-CP.

3. Tổ chức các cuộc họp thành viên Tổ soạn thảo nhằm hoàn thiện các nội dung của dự thảo. 
4. Hoàn thiện Dự thảo gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cụ thể:
Ngày 16/8/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 2537/BKHCN - TĐKT gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với dự thảo Nghị định, đồng thời đăng trên Cổng điện tử của Bộ để lấy ý kiến.

Tính đến ngày 30/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được ý kiến góp ý của 20 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 22 ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 42 ý kiến của các Sở Khoa học và Công nghệ (bản giải trình ý kiến gửi kèm theo).
5. Gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Đến nay...
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 03 điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP, gồm 17 khoản, sửa đổi, bổ sung 08 điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP.

- Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP.
- Điều 3. Điều khoản thi hành

2. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

2.1.Về nguyên tắc xét tặng các giải thưởng 


- Không quy định mỗi công trình chỉ được tặng một giải thưởng về KH&CN, vì giải thưởng về KH&CN theo quy định tại Điều 4 Nghị định 78/2014/NĐ-CP bao gồm: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng của bộ, ngành... và giải thưởng của tổ chức cá nhân...quy định như vậy làm hạn chế các giải thưởng có giá trị tham gia xét Giải thưởng.



Sau khi nghiên cứu,Tổ soạn thảo thấy rằng: Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước là 02 giải thưởng lớn của Nhà nước, do vậy quy định chung với giải thưởng bộ, ngành...và giải thưởng của tổ chức, cá nhân... như vậy không phù hợp. Tổ soạn thảo dự thảo quy định đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước mỗi công trình chỉ được tặng một giải thưởng.
Sửa đổi, bổ sung quy định: “Mỗi công trình chỉ được đề nghị xét tặng một giải thưởng trong cùng một đợt xét tặng giải thưởng; Mỗi công trình chỉ được tặng một giải thưởng” đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.
- Chuyển quy định điểm c khoản 2 điều 5 của Nghị định:  “Công trình đề nghị xét tặng giải thưởng không vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ” xuống Điều 8 (thêm khoản 4) vì nội dung quy định là điều kiện không phải nguyên tắc.

2.2. Thành phần hồ sơ



Quy định thành phần hồ sơ phải có Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét tặng giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước. Hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng quy định nộp Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là không phù hợp (nội dung không liên quan đến công trình đề nghị xét giải thưởng).
        Qua thực tế xét giải thưởng và sau khi nghiên cứu, Tổ soạn thảo thấy rằng: Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học có công trình được tham gia xét giải thưởng, Tổ soạn thảo dự thảo bãi bỏ quy định nộp Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
2.3. Về tỷ lệ % số lượng thành viên có mặt tại cuộc họp Hội đồng và tỷ lệ % phiếu bầu của Hội đồng
- Về tỷ lệ % số lượng thành viên có mặt tại cuộc họp Hội đồng:
Một số ý kiến cho rằng: Quy định phải có 90% thành viên Hội đồng dự họp không phù hợp với Hội đồng nếu có 7 đến 9 thành viên (quy định của Nghị định số 78/2014/NĐ - CP, do số lượng thành viên Hội đồng các cấp và cơ cấu thành phần Hội đồng, đặc biệt là đối với Hội đồng cấp cơ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gặp nhiều khó khăn trong mời chuyên gia vì không đủ số lượng người theo quy định) nếu vắng 01 thành viên là không đủ 90% để tổ chức phiên họp, do vậy giữ nguyên như quy định của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP là phù hợp
Cần quy định phải có 90% thành viên Hội đồng dự họp (đối với Hội đồng cấp Nhà nước, vì tại phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước, thành viên Hội đồng sẽ được nghe Chủ tịch Hội đồng cấp chuyên ngành báo cáo chi tiết về công trình được đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xem xét) mới được tổ chức họp và không xin ý kiến bằng văn bản các trường hợp thành viên vắng mặt để thể hiện rõ trách nhiệm của các cá nhân là thành viên của Hội đồng.
Việc các thành viên có mặt tại cuộc họp sẽ lắng nghe đầy đủ các ý kiến nhận xét đánh giá, thảo luận về công trình khoa học, việc bỏ phiếu cho công trình khoa học sẽ chính xác và khách quan hơn.

Sau khi nghiên cứu, Tổ soạn thảo thấy rằng: Để tăng thêm tính trách nhiệm của các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước trong việc tham dự cuộc họp và khi bỏ phiếu đánh giá hiệu quả của công trình khoa học, bảo đảm chính xác, khách quan, Tổ soạn thảo dự thảo quy định: Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên Hội đồng.

Tổ soạn thảo bổ sung về số lượng thành viên có mặt tại cuộc họp của Hội đồng cấp Nhà nước tại khoản 4 điều 1 dự thảo Nghị định.
Tỷ lệ số lượng thành viên có mặt tại cuộc họp Hội đồng các cấp từ cơ sở đến cấp chuyên ngành giữ nguyên như quy định của Nghị định 78/2014/NĐ-CP để phù hợp với số lượng thành viên trong Hội đồng được quy định.
- Về tỷ lệ phiếu bầu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng: 
Một số ý kiến cho rằng: Tỷ lệ phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng cấp Nhà nước nên giảm xuống 75% như quy định của các đợt xét giải thưởng trước; cũng có ý kiến cho rằng chỉ quy định 80%/thành viên Hội đồng dự họp đối với tất cả các cấp Hội đồng. 

Sau khi nghiên cứu và thông qua các đợt xét giải thưởng, Tổ soạn thảo thấy rằng: Hội đồng cấp cơ sở, bộ, ngành và chuyên ngành là các Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá có chuyên môn sâu về các lĩnh vực khoa học. Các thành viên vắng mặt cũng phải có phiếu nhận xét, đánh giá và đề xuất lên Hội đồng cấp trên đối với công trình được đề nghị xét giải thưởng do vậy nội dung quy định tại Nghị định 78/2014/NĐ-CP là phù hợp.

Đối với Hội đồng cấp Nhà nước, quy định tỷ lệ 90%/tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Quyết định, thành viên vắng mặt lấy ý kiến bằng văn bản là rất khó khăn đối với Hội đồng cấp Nhà nước, không bảo đảm tính chính xác và khách quan đối với việc xem xét, đánh giá công trình khoa học. Việc quy định lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng vắng mặt là không phù hợp, qua thực tiễn đợt xét tặng Giải thưởng đợt 5 cho thấy, các thành viên có mặt tại cuộc họp sẽ lắng nghe đầy đủ các ý kiến nhận xét đánh giá, thảo luận về công trình khoa học, việc bỏ phiếu cho công trình sẽ chính xác và khách quan hơn khi được nghe trao đổi, thảo luận cụ thể đối với từng công trình.

Bởi các công trình khoa học được xem xét đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước phải được các thành viên Hội đồng chuyên ngành xem xét độc lập và đánh giá trên các điều kiện, tiêu chuẩn đòi hỏi rất cao về cả công nghệ, ứng dụng và yếu tố kinh tế xã hội và đạt tỷ lệ phiếu gần như 100% số phiếu đồng ý của thành viên Hội đồng (thành viên vắng mặt phải gửi phiếu đánh giá, nhận xét và có ý kiến đề xuất lên Hội đồng cấp Nhà nước). Qua thực tế xét Giải thưởng đợt 5, đã có công trình nghiên cứu có kết quả ứng dụng cao, có tính sáng tạo hoặc có công trình tạo ra các sản phẩm khoa học được áp dụng vào thực tế, tuy nhiên chỉ đạt được 86.9 tỷ lệ phiếu của Hội đồng (do việc đánh giá về nội dung nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn của của công trình của thành viên Hội đồng đôi khi chưa được đồng thuận cao), do vậy không đủ điều kiện trình Chính phủ. 
Tổ soạn thảo dự thảo quy định là 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng dự họp là phù hợp với thực tiễn, đồng thời cũng đồng nhất với quy định của Nghị định quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Tổ soạn thảo sửa đổi, bổ sung về tỷ lệ phiếu đồng ý/tổng số thành viên có mặt tại cuộc họp Hội đồng cấp Nhà nước tại khoản 15 Điều 1 dự thảo Nghị định.
2.4. Về trách nhiệm thông báo tác giả hoàn thiện hồ sơ sau các phiên họp xét của Hội đồng các cấp: Đây là trách nhiệm của cơ quan trình, đề nghị xét giải thưởng không phải trách nhiệm của Hội đồng.

Tổ soạn thảo sửa đổi là cơ quan trình đề nghị xét giải thưởng.

2.5. Thời gian tổ chức Giải thưởng của bộ, ngành, địa phương

Quy định thời gian tổ chức (03 năm/lần) đối với Giải thưởng tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, quy định như vậy hạn chế các Giải thưởng có sức lan tỏa đã được tổ chức từ rất nhiều năm. Hiện có một số Giải thưởng (không nhiều) được tổ chức hàng năm và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực KH&CN, cần được khuyến khích (Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam là Giải thưởng liên bộ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức hàng năm, Công văn số 8267/VPCP - TCCV ngày 12/10/2015 của Văn phòng Chính phủ).

Sau khi nghiên cứu, Tổ soạn thảo dự thảo quy định là …trường hợp giải thưởng tổ chức dưới 03 năm/lần (mà tiền thưởng lấy từ ngân sách nhà nước), bộ, ngành, địa phương gửi dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng đến Bộ Khoa học và Công nghệ và tùy theo phạm vi, tính chất, quy mô của giải thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo xin phép Thủ tướng Chính phủ.  
2.6. Về hồ sơ trình Chính phủ: 
- Sửa đổi danh mục hồ sơ là báo cáo tóm tắt thay cho hồ sơ công trình (giảm thủ tục hành chính) và bổ sung gửi 03 bộ hồ sơ theo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
- Bổ sung khoản 3 điều 17 quy định mẫu biểu áp dụng cho phiên họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp.

Ngoài ra, Tổ soạn thảo kết cấu lại nội dung quy định tại Điều 17 (đối với Hội đồng cấp Nhà nước và Hội đồng các cấp từ cơ sở cho đến chuyên ngành) cho rõ ràng, linh hoạt dễ hiểu và dễ thực hiện. Đồng thời  đưa các Mẫu biểu của Thông tư hướng dẫn Nghị định 78/2014/NĐ - CP vào nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.


Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TĐKT.
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